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Hậu Giang (nay thuộc Thành phố Cần Thơ) đã triển khai ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) 
vào công tác quản lý chất thải nguy hại (CTNH) trên địa bàn. Thông qua việc thu thập và lưu trữ 
dữ liệu không gian cùng các thuộc tính liên quan đến CTNH trong cơ sở dữ liệu chuyên dụng, hệ 
thống này được tích hợp với phần mềm GIS nhằm hỗ trợ trực quan hóa, truy xuất và phân tích 
thông tin trên nền bản đồ số. Việc ứng dụng GIS đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý CTNH, 
giúp theo dõi dễ dàng các nguồn phát sinh chất thải, giám sát hoạt động thu gom và vận chuyển, 
đồng thời hỗ trợ quá trình ra quyết định một cách kịp thời. Công nghệ GIS còn tạo điều kiện thuận 
lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc truy cập, cập nhật thông tin nhanh chóng và 
chính xác, qua đó tăng cường tính minh bạch trong quản lý CTNH. 

Hậu Giang thuộc vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long, diện tích khoảng 1.608km². 
Những năm gần đây, kinh tế Hậu Giang 
phát triển nhanh chóng, kéo theo đó là 

sự gia tăng về lượng CTNH từ các ngành công nghiệp 
chế biến thủy sản, dệt nhuộm, sản xuất hóa chất và y 
tế. Theo thống kê, lượng CTNH phát sinh trên địa bàn 
tỉnh ước tính khoảng 15.252 tấn/năm. Mặc dù đã áp 
dụng nhiều biện pháp quản lý CTNH, nhưng việc giám 
sát còn gặp khó khăn do thiếu cơ sở dữ liệu chính xác, 
chưa có hệ thống GIS đồng bộ để theo dõi vị trí, số 
lượng và quy trình vận chuyển - xử lý chất thải. Trước 
thực trạng này, đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản 
lý CTNH trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” đã được triển 
khai. Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Hậu 
Giang là đơn vị chủ trì. Mục tiêu của đề tài là xây dựng 
hệ thống GIS quản lý CTNH cho Hậu Giang giúp: lưu 
trữ và phân tích dữ liệu về chủ nguồn thải, tuyến vận 
chuyển và điểm xử lý; xây dựng bản đồ vị trí các chủ 
nguồn thải, hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, 
giám sát và lập kế hoạch xử lý chất thải. 

 Trong quá trình triển khai, đề tài đã tập trung vào 
các công việc sau: 

Thu thập dữ liệu: (1) Dữ liệu không gian bao gồm 
bản đồ nền được kế thừa từ bản đồ nền có sẵn của 
Hậu Giang, vị trí các chủ nguồn thải, chủ vận chuyển, 
chủ thu gom các nguồn thải được thu thập thông qua 
khảo sát thực địa bằng thiết bị GPS. Riêng các tuyến 
thu gom được trích lọc dựa vào mạng lưới giao thông 
trong bản đồ nền. Các dữ liệu này được chuẩn hóa 
theo hệ tọa độ VN-2000 nhằm đảm bảo tính thống 
nhất và chính xác; (2) Dữ liệu thuộc tính liên quan đến 
thông tin về chủ nguồn thải, đơn vị vận chuyển, cơ sở 
xử lý, tuyến thu gom được thu thập thông qua báo cáo 
môi trường, hồ sơ đăng ký và khảo sát bằng phiếu 
điều tra tại các chủ nguồn thải. Dữ liệu về CTNH của 
mỗi chủ nguồn thải được thu thập chi tiết qua phiếu 
điều tra gồm thông tin chung, thông tin loại chất thải, 
lượng chất thải, trạng thái tồn tại, mức độ nguy hiểm, 
quy trình xử lý, dụng cụ lưu trữ, biện pháp bảo vệ môi 
trường.
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Xử lý và chuẩn hóa dữ liệu: Sau khi thu thập, dữ 
liệu được chuẩn hóa và kiểm tra chất lượng trước khi 
đưa vào hệ thống GIS. Đối với dữ liệu không gian, 
quá trình xử lý bao gồm kiểm tra lỗi, loại bỏ dữ liệu 
trùng lặp và tách lớp dữ liệu. Các lớp dữ liệu chuyên 
đề bao gồm: Lớp chủ nguồn thải dạng điểm, dùng để 
quản lý vị trí các điểm phát sinh CTNH như các nhà 
máy, bệnh viện, làng nghề, cơ sở công nghiệp; lớp 
chủ vận chuyển dạng điểm dùng để quản lý vị trí các 
chủ vận chuyển; lớp tuyến thu gom dạng đường dùng 
để quản lý các tuyến đường thu gom chất thải; lớp 
chủ xử lý dạng điểm dùng để quản lý vị trí các chủ xử 
lý CTNH. Dữ liệu thuộc tính được lưu trữ trong các 
bảng và mã hóa theo tiêu chuẩn quản lý CTNH, đảm 
bảo tính nhất quán và khả năng liên kết với dữ liệu 
không gian. Dữ liệu không gian và thuộc tính được 
quản lý tập trung trong một cơ sở dữ liệu theo mô 
hình Geodatabase, đây là mô hình dữ liệu GIS hỗ trợ 
lưu trữ các lớp dữ liệu không gian và các bảng dữ liệu 
thuộc tính một cách thống nhất (hình 1).

Xây dựng phần mềm quản lý chất thải nguy hại: 
Các công cụ ArcGIS, ArcEngine, ArcObjects được sử 
dụng để phát triển phần mềm GIS. Phần mềm được 
thiết kế theo các nhóm chức năng nhằm hỗ trợ người 
dùng trong việc khai thác, tra cứu và phân tích dữ liệu 

một cách nhanh chóng. Một trong những chức năng 
chính của phần mềm là hiển thị dữ liệu, cho phép 
người dùng trực quan hóa thông tin các lớp dữ liệu 
trên bản đồ, cũng như hiển thị các khu vực theo phạm 
vi không gian nhất định (hình 2). Chức năng tìm kiếm 
hỗ trợ truy vấn thông tin về chủ nguồn thải, chủ vận 
chuyển, chủ thu gom và tuyến thu gom, có thể thực 
hiện dựa trên thuộc tính hoặc vị trí không gian, giúp 
xác định nhanh chóng các đối tượng cần quản lý. Chức 
năng thống kê giúp phân tích dữ liệu theo nhiều tiêu 
chí, bao gồm số lượng và khối lượng chất thải phát 
sinh, tuyến thu gom và phạm vi hoạt động của các 
chủ thu gom và vận chuyển. Chức năng báo cáo cho 
phép xuất dữ liệu theo các mẫu báo cáo chuẩn của cơ 
quan quản lý nhà nước, hỗ trợ công tác giám sát và 
kiểm soát CTNH theo quy định pháp luật. Bên cạnh 
đó, phần mềm tích hợp chức năng quản lý danh mục, 
giúp theo dõi và cập nhật thông tin về các loại CTNH, 
đảm bảo tính đồng bộ và chính xác của cơ sở dữ liệu. 
Để đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát truy cập, phần 

mềm cũng cung cấp cơ 
chế phân quyền, cho 
phép quản lý người dùng 
theo các nhóm quyền 
khác nhau, từ đó giới hạn 
quyền truy cập vào các 
chức năng cụ thể, tùy 
theo vai trò của từng đối 
tượng sử dụng.  

Hệ thống GIS nêu trên 
đã được triển khai trong 
thực tế, giúp đơn vị quản 
lý CTNH trên địa bàn tỉnh 
Hậu Giang nâng cao hiệu 
quả quản lý. Cụ thể, cơ 

quan quản lý có thể xác định vị trí chính xác của các 
cơ sở phát sinh CTNH trên địa bàn; theo dõi sự biến 
động về số lượng và loại CTNH tại từng cơ sở. Từ đó 
có thể hỗ trợ và kiểm soát nguồn phát sinh, đảm bảo 
tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Bên cạnh 

Hình 1. Các lớp dữ liệu không gian và bảng thuộc tính trong cơ sở dữ liệu.
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đó, hệ thống còn hỗ trợ quy hoạch và tối ưu hóa hệ 
thống thu gom, cũng như tuyến đường vận chuyển tối 
ưu, hạn chế sự tiếp xúc của CTNH với khu dân cư, 
giúp tiết kiệm chi phí và thời gian vận chuyển. Đồng 
thời, tác vụ khác của hệ thống còn hỗ trợ chức năng 
thống kê, phân tích dữ liệu, giúp lập báo cáo chi tiết 
phục vụ công tác quản lý, ra quyết định và quy hoạch 
chiến lược trong lĩnh vực môi trường. Thông qua đó, 

cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong việc kiểm tra, 
giám sát, cấp phép hoạt động hoặc xử lý vi phạm. 
Trong tương lai, việc kết hợp GIS với các công nghệ 
hiện đại như internet kết nối vạn vật và trí tuệ nhân 
tạo sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội mới trong lĩnh vực 
quản lý môi trường ?
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Hình 2. Giao diện phần mềm quản lý chất thải nguy hại.


